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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH 

1  Nghị quyết 

24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 

của HĐND tỉnh Ninh Bình Quy định 

một số chế độ, chính sách đặc thù 

trong phòng, chống dịch Covid - 19 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Điểm c khoản 1 Điều 1 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 45/2021/NQ-HĐND 

ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND 

ngày 25 tháng 6 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 

Quy định một số chế độ, chính 

sách đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình  

29/7/2021 



2 

 

  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

2  Nghị quyết 

41/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 

của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc 

quy định mức học phí đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên từ năm học 

2021-2022 của tỉnh Ninh Bình 

Khoản 2 Điều 1  

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 

134/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của HĐND tỉnh về 

việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị 

quyết số 41/2021/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 7 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 

Quy định mức học phí đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên 

từ năm học 2021-2022 của tỉnh 

Ninh Bình 

10/12/2021 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH 

1  Quyết định 

16/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 

ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và biên chế của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Bình 

Điều 5, Điều 6 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên 

chế của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2013/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số  

30/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình Quy 

định cơ cấu tổ chức của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Bình 

01/8/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

2  Quyết định 

34/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên 

chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình 

Điều 5, Điều 6 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 34/2014/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

20/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra tỉnh tỉnh 

Ninh Bình 

01/7/2021 

3  Quyết định 

02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc 

và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 

- Giá cây dứa CAIEN tại 

điểm a khoản 24 Mục I Phần 

A tại Phụ lục số 03 Bảng đơn 

giá cây trồng, vật nuôi 

 - Giá cây dứa Queen tại điểm 

b khoản 24 Mục I Phần A tại 

Phụ lục số 03 Bảng đơn giá 

cây trồng,vật nuôi  

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

65/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung 

đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 

Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi 

ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình ban hành Đơn giá xây mới 

nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, 

cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

20/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-34-2014-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bien-che-thanh-tra-ninh-binh-259870.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-34-2014-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bien-che-thanh-tra-ninh-binh-259870.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

4  Quyết định 

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Ninh Bình 

Điều 5, Điều 6 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

và biên chế của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Ninh Bình ban hành 

kèm theo Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

44/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 

01/9/2021 

5  Quyết định 

01/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Ninh Bình 

Điều 5, Điều 6 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 01/2016/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ 

chức của Sở Công Thương tỉnh 

Ninh Bình 

01/7/2021 

6  Quyết định 

04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Ninh Bình 

Điều 5 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 04/2016/QĐ-UBND  

Được thay thế bởi Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình 

01/7/2021 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=01/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/01/2016&eday=05/01/2016
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=01/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/01/2016&eday=05/01/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=02/02/2016&eday=02/02/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=02/02/2016&eday=02/02/2016
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

7  Quyết định 

07/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình 

Điều 5 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây 

dựng tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 07/2016/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Ninh Bình 

01/8/2021 

8  Quyết định 

08/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 

Điều 5 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh 

Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 08/2016/QĐ-

UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Ninh Bình 

01/8/2021 

9  Quyết định 

16/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính tỉnh Ninh Bình 

Điều 5 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài 

chính tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 16/2016/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 

Ninh Bình 

01/7/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-07-2016-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-xay-dung-ninh-binh-308318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-07-2016-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-xay-dung-ninh-binh-308318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-08-2016-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-ke-hoach-dau-tu-ninh-binh-309230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-08-2016-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-ke-hoach-dau-tu-ninh-binh-309230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=06/7/2016&eday=06/7/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=06/7/2016&eday=06/7/2016
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

10  
Quyết định 

 

29/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình v/v sửa 

đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 

03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi 

ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến 

trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Khoản 1, khoản 2 Điều 1 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

65/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung 

đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 

Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban 

hành kèm theo Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, 

vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, 

vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

20/12/2021 

11  Quyết định 

30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch 

tỉnh Ninh Bình 

Điều 3 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Du lịch 

tỉnh Ninh Bình ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 30/2016/QĐ-UBND   

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh 

Bình 

01/7/2021 

12  Quyết định 

31/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình 

Điều 3 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 31/2016/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

50/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hóa và Thể 

thao tỉnh Ninh Bình 

15/10/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-30-2016-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-du-lich-ninh-binh-2016-332058.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-31-2016-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-to-chuc-so-van-hoa-the-thao-ninh-binh-2016-332059.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

13  Quyết định 

31/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Quy định quản lý cáp viễn thông trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 

8, Điều 9, Điều 10  của Quy 

định quản lý cáp viễn thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 31/2017/QĐ-UBND  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 

18/8/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định 

quản lý cáp viễn thông trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2017/QĐ-

UBND ngày 03/10/2017 của 

UBND tỉnh Ninh Bình 

01/9/2021 

14  Quyết định 

08/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban 

hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi 

trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Khoản 5 Điều 4 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

11/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 

của UBND tỉnh bãi bỏ khoản 5 

Điều 4 Quyết định số 08/2019/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình về việc ban hành Đơn giá 

sản phẩm quan trắc môi trường 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

15/6/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-31-2017-qd-ubnd-quy-dinh-quan-ly-cap-vien-thong-ninh-binh-368084.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-31-2017-qd-ubnd-quy-dinh-quan-ly-cap-vien-thong-ninh-binh-368084.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-31-2017-qd-ubnd-quy-dinh-quan-ly-cap-vien-thong-ninh-binh-368084.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-31-2017-qd-ubnd-quy-dinh-quan-ly-cap-vien-thong-ninh-binh-368084.aspx
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=08/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/3/2019&eday=08/3/2019
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=08/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/3/2019&eday=08/3/2019
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

15  Quyết định 

21/2019/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình 

Điều 4, Điều 5 và khoản 2, 

khoản 3 Điều 6 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 21/2019/QĐ-UBND  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

18/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình 

01/7/2021 

16  Quyết định 

02/2020/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban 

hành Quy định về thẩm định an toàn 

giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

Điểm a khoản 1 Điều 4 và  

Điều 6  của Quy định về 

thẩm định an toàn giao 

thông đường bộ thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 02/2020/QĐ-UBND  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về thẩm định an toàn giao 

thông đường bộ thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 

01/01/2020 của UBND tỉnh 

01/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=02/7/2019&eday=02/7/2019
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-02-2020-qd-ubnd-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-uy-ban-nhan-dan-ninh-binh-433621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-02-2020-qd-ubnd-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-uy-ban-nhan-dan-ninh-binh-433621.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

17  Quyết định 

09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 

của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định 

tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các 

đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Ninh Bình 

- Quy định về chủng loại xe ô 

tô chuyên dùng của Chi cục 

Kiểm lâm tại gạch đầu dòng 

thứ nhất, gạch đầu dòng thứ 

2, số thứ tự 5.5 Mục I Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND từ “Xe ô 

tô gắn biển hiệu nhận biết 

theo quy định của pháp luật” 

thành “Xe Kiểm lâm”; 

- Quy định về chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng của Đài 

Phát thanh và Truyền hình 

Ninh Bình tại gạch đầu 

dòng thứ nhất, gạch đầu 

dòng thứ 2, số thứ tự 6 Mục 

I Phụ lục kèm theo Quyết 

định số 09/2020/QĐ-UBND 

từ “Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng” và “Xe ô tô 

gắn thiết bị chuyên dùng 

hoặc gắn biển hiệu nhận 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 

của UBND tỉnh Sửa đổi chủng 

loại xe ô tô chuyên dùng cho các 

cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 

của UBND tỉnh quy định tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng 

của các đơn vị thuộc Sở Y tế) 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Ninh Bình 

20/4/2021 

http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
http://congbao.ninhbinh.gov.vn/Default.aspx?tabid=249&id=1464
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

biết theo quy định” thành 

“Xe gắn thiết bị phát thanh, 

truyền hình”; 

- Quy định về chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng của Ban 

An toàn giao thông tỉnh 

Ninh Bình tại số thứ tự 20 

Mục I Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND từ “Xe ô tô gắn biển 

hiệu nhận biết theo quy 

định của pháp luật” thành 

“Xe tuyên truyền an toàn 

giao thông”. 

18  Quyết định 

24/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 

của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định 

giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước 

thải đối với hệ thống thoát nước 

được đầu tư từ ngân sách nhà nước 

trên địa bàn thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình 

Nội dung “Mức giá trên 

bằng Phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải sinh hoạt 

hiện hành. Khi Phí bảo vệ 

môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt thay đổi, giá 

dịch vụ thoát nước thu của 

hộ thoát nước thuộc các 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 

của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một 

phần nội dung tại Điểm b, Khoản 

2, Điều 1 Quyết định số 24/2020/QĐ-

UBND ngày 09/9/2020 của UBND 

tỉnh quy định giá dịch vụ 

thoát nước và xử lý nước thải đối 

10/5/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

phường trên cũng thay đổi 

tương ứng” tại Điểm b 

khoản 2 Điều 1  

với hệ thống thoát nước được đầu 

tư từ ngân sách nhà nước trên địa 

bàn Thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

19  Quyết định 

04/2021/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 

 Số thứ tự 12 Trung tâm Y tế 

huyện Nho Quan; số thứ tự 

13 Trung tâm Y tế huyện Gia 

Viễn và số thứ tự 14 Trung 

tâm Y tế huyện Hoa Lư tại 

Phụ lục kèm theo Quyết định 

số 04/2021/QĐ-UBND 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 

01/7/2021 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung tại 

Phụ lục kèm theo Quyết định 

số 04/2021/QĐ-UBND ngày 

08/3/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình quy định tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Ninh Bình 

15/7/2021 

20  Quyết định 

12/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban 

hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình 

-Tiêu chí lao động tại thứ tự 

12 Bộ tiêu chí; 

- Tiêu chí 15.4 thuộc tiêu 

chí hành chính công tại thứ 

tự 15 Bộ tiêu chí 

Được sửa đổi bởi Quyết định só 

49/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi một 

số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh 

Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết 

định số 12/2021/QĐ- UBND ngày 

14/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 

10/10/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/3/2021&eday=08/3/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/3/2021&eday=08/3/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/3/2021&eday=08/3/2021
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi văn bản 
Nội dung hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

21  Quyết định 

26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 

của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

Quy định một số chính sách bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

Điều 14 của Quy định một 

số chính sách bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 26/2014/QĐ-UBND  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 

17/12/2021 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung Điều 14 của Quy 

định một số chính sách bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 26/2014/QĐ-

UBND ngày 19/9/2014 của 

UBND tỉnh Ninh Bình 

31/12/2021 
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